
Lớp Tiết Thời gian
Thứ 2

(14/9)

Thứ 3

(15/9)

Thứ 4

(16/9)

Thứ 5

(17/9)

Thứ 6

(18/9)

Thứ 7

(19/9)

Chủ nhật

(20/9)

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NĂM HỌC 2020-2021) 

LỚP 10.4 - TUẦN 1 (14/9 - 20/9/2020)

L
Ớ

P
 1

0
.4

Sinh hoạt chào đón 

tân sinh viên

P. B.24

BĐ: 14/9/2020

Quy chế CTHSSV

ThS. Nguyễn Quốc Toàn

Trưởng phòng CT HSSV

P. B.21

BĐ: 16/9/2020

Kỹ năng giao tiếp & 

thuyết trình

ThS. Trương Văn Duy

Trưởng khoa Ngoại 

ngữ

P. B.24

BĐ: 17/9/2020

Anh văn giao tiếp 1

ThS. Nguyễn Thiên 

Bình

P. B.24

BĐ: 18/9/2020

KT: 18/12/2020

Chính trị

ThS. Lý Thành Tiến

P. B.21

BĐ: 15/9/2020



Lớp Tiết Thời gian
Thứ 2

(21/9)

Thứ 3

(22/9)

Thứ 4

(23/9)

Thứ 5

(24/9)

Thứ 6

(25/9)

Thứ 7

(26/9)

Chủ nhật

(27/9)

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NĂM HỌC 2020-2021) 

LỚP 10.4 - TUẦN 2 (21/9 - 27/9/2020)

L
Ớ

P
 1

0
.4

Phương pháp học

 Đại học/ Cao đẳng

ThS. Nguyễn Đăng Lý

Hiệu trưởng

P. B.21

BĐ: 21/9/2020

Kỹ năng

 chuyên ngành

ThS. Hoàng Anh Việt

P. B.21

BĐ: 24/9/2020

Anh văn giao tiếp 1

ThS. Nguyễn Thiên 

Bình

P. B.24

BĐ: 18/9/2020

KT: 18/12/2020

Chính trị

ThS. Lý Thành Tiến

P. B.21

BĐ: 15/9/2020

KT: 22/12/2020

Pháp luật

ThS. Phan Ái Nhi

P. B.21

BĐ:26/9/2020

KT: 31/10/2020



Lớp Tiết Thời gian
Thứ 2

(28/9)

Thứ 3

(29/9)

Thứ 4

(30/9)

Thứ 5

(01/10)

Thứ 6

(02/10)

Thứ 7

(03/10)

Chủ nhật

(04/10)

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NĂM HỌC 2020-2021) 

LỚP 10.4 - TUẦN 3  (28/9 - 04/10/2020)

L
Ớ

P
 1

0
.4

Tin học ứng dụng thời đại 

4.0

ThS. Dương Trọng Khang

Trưởng khoa CNTT

P. B.21

BĐ: 28/9/2020

Tổng quan ngành

ThS. Hồ Thị Đỗ Quyên

Trưởng khoa 

Kinh tế Du lịch

P. B.21

BĐ: 01/10/2020

Anh văn giao tiếp 1

ThS. Nguyễn Thiên 

Bình

P. B.24

BĐ: 18/9/2020

KT: 18/12/2020

Chính trị

ThS. Lý Thành Tiến

P. B.21

BĐ: 15/9/2020

KT: 22/12/2020

Kỹ năng

 chuyên ngành

ThS. Phan Nguyên Lộc 

Trưởng khoa Kỹ thuật 

công trình

P. B.21

BĐ: 29/9/2020

Pháp luật

ThS. Phan Ái Nhi

P. B.21

BĐ:26/9/2020

KT: 31/10/2020



Lớp Tiết Thời gian
Thứ 2

(05/10)

Thứ 3

(06/10)

Thứ 4

(07/10)

Thứ 5

(08/10)

Thứ 6

(09/10)

Thứ 7

(10/10)

Chủ nhật

(11/10)

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG (NĂM HỌC 2020-2021) 

LỚP 10.4 - TUẦN 4 (05/10 - 11/10/2020)

L
Ớ

P
 1

0
.4

Anh văn giao tiếp 1

ThS. Nguyễn Thiên 

Bình

P. B.24

BĐ: 18/9/2020

KT: 18/12/2020

Chính trị

ThS. Lý Thành Tiến

P. B.21

BĐ: 15/9/2020

KT: 22/12/2020

Quy chế đào tạo

Châu Phước Hy

Phó phòng đào tạo

P. B.22

BĐ: 07/10/2020

Pháp luật

ThS. Phan Ái Nhi

P. B.21

BĐ:26/9/2020

KT: 31/10/2020


